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12 dòng thuế thuộc 0602

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK thông
thường

MFN VAT

0602.10.10 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Cành giâm và cành ghép không có rễ: / - -
Của cây phong lan

kg/cành 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.10.20 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Cành giâm và cành ghép không có rễ: / - -
Của cây cao su

kg/cành 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.10.90 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Cành giâm và cành ghép không có rễ: / - -
Loại khác

kg/cành 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.20.00 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Cây, cây bụi, đã hoặc không ghép cành,
thuộc loại có quả hoặc quả hạch (nuts) ăn được

kg/cây 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.30.00 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô - họ
đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

kg/cây 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.40.00 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành kg/cây 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.90.10 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Loại khác: / - - Cành giâm và cành ghép
phong lan có rễ

kg/cành 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.90.20 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Loại khác: / - - Cây phong lan giống kg/cây 5% 0% * / 8 / 10 (nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK thông
thường

MFN VAT

0602.90.40 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Loại khác: / - - Gốc cây cao su có chồi
(SEN)

kg/cây 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.90.50 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Loại khác: / - - Cây cao su giống (SEN) kg/cây 5% 0% * / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.90.60 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Loại khác: / - - Chồi mọc từ gỗ cây cao su
(SEN)

kg/cây 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0602.90.90 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm / - Loại khác: / - - Loại khác kg/cây 5% 0% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


